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SỞ Y TẾ THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HUYỆN NHƯ THANH 

Số:         /TB-BVNT 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Như Thanh, ngày  23 tháng  6 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 

gói thầu: Mua vật tư y tế và sinh phẩm chẩn đoán tại bệnh viện đa khoa Như 

Thanh tháng 6 năm 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh  

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông: Lê Hữu Hiệp – Trưởng  Khoa Dược bệnh viện đa khoa huyện Như 

Thanh. 

Điện thoại: 0974272923;  Email: Lehiep.bvnt@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược bệnh viện đa khoa huyện Như 

Thanh. 

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

- Nhận qua email: Lehiep.bvnt@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24 tháng 6 năm 2025 đến trước 

17h00 ngày 03 tháng 7 năm 2025 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 7 

năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục yêu cầu báo giá. 

STT Danh mục 
Mô tả về yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

đơn 

vị 

tính 

 I 1.Vật tư y tế 

1 Bộ mở khí quản  

Cán dao số 3 

Cán dao số 7 

Banh khí quản Bose, cong phải 

Banh khí quản Bose, cong trái 

Móc khí quản 

Bạnh họng 2 trạc 

4 Bộ 
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Kẹp phẫu tích dài 12cm 

Kẹp phẫu tích 2 răng dài 12cm 

Thông lòng máng 

Canuyn bạc mở khí quản 

Que thăm tròn 

Hộp đựng dụng cụ  (gia công tại việt nam ) 

2 
Nòng đặt NKQ 

khó 

Dùng trong các trường hợp đặt nội khí quản khó, khi 

dùng cây nòng stylet thông thường không thành công. 

- Gồm các size: 

+ Trẻ em phù hợp với ống 4mm đến 6mm 

+ Người loén phù hợp với ống 6mm-11mm 

4 Cái 

3 Nẹp cổ 

Có khóa Velcro, thiết kế gồm 2 mảnh riêng biệt. Hỗ trợ 

sơ cứu chấn thương đốt sống cổ, trẹo cổ hoặc căng cổ 

quá mức, hỗ trợ sau phẫu thuật đốt sống cổ. Gồm tối 

thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L. 

5 Cái 

4 
Nẹp chống xoay 

ngắn chân phải 

Làm từ đệm mút, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot, khóa 

Velcro. Khuôn nhựa đúc theo tư thế điều trị. Sử dụng 

sau phẫu thuật cổ xương đùi, ổ cối hoặc người già không 

có chỉ định phẫu thuật. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, 

XL. 

4 Cái 

5 
Nẹp chống xoay 

dài chân phải 

Làm từ đệm mút, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot, khóa 

Velcro. Khuôn nhựa đúc theo tư thế điều trị. Sử dụng 

sau phẫu thuật, sau chấn thương cổ xương đùi, chống co 

đầu gối. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL. 

4 Cái 

6 Hemolock clip 

Dụng cụ phẫu thuật dùng một lần 

- Chất liệu: Nhựa 

- KÍch cỡ: M, L, XL 

20 Cái 

7 
Titanium Clip 

số 11 

Được sử dụng để đánh dấu, định vị chuẩn đoán 

-Độ tương thích cao: với chất liệu bằng titanium 

-Kẹp chặt và giữ mô tốt: Thiết kế dạng chữ V, có các 

rãnh trong lòng clip, bên ngoài có khấc định hình 

10 Cái 

8 
Titanium clip số 

12 

Được sử dụng để đánh dấu, định vị chuẩn đoán 

-Độ tương thích cao: với chất liệu bằng titanium 

-Kẹp chặt và giữ mô tốt: Thiết kế dạng chữ V, có các 

rãnh trong lòng clip, bên ngoài có khấc định hình 

10 Cái 

9 
Mũ chùm đầu 

phẫu thuật 

Vải không dệt polypropylen cao cấp Màu xanh đồng 

đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. Không kích 

ứng da 2.9g – 3.8g/ 1cái. Quy cách: 1 cái/ gói Độ co 

giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 9001:2015; ISO 13485:2016;ISO 

11135:2014;ISO 11135:2014; chứng nhận 

GMP,CE,Chứng nhận QCVN 01:2017/BCT." 

500 Cái 

II 2.Sinh phẩm chẩn đoán  

10 
Test nhanh chẩn 

đoán covid-19 

Định tính phát hiện kháng nguyên SARS-Cov-2 trong 

mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người. Sử dụng các cặp 

kháng thể đơn dòng có độ nhạy và độ đặc hiệu cao đối 

với kháng nguyên SARS-Cov-2 (protein N và protein 

S). - Hoạt chất: Cặp kháng thể đơn dòng kháng kháng 

nguyên SARS-CoV-2 (protein N), cặp kháng thể đơn 

dòng kháng kháng nguyên SARS-CoV-2 (protein S), 

kháng thể dê kháng IgG chuột. - Ngưỡng phát hiện: 

142 TCID50/mL với vi rút SARS-CoV-2 nuôi cấy bất 

200 Test 



3 
 

hoạt và 0,1ng/mL với kháng nguyên tái tổ hợp SARS-

Cov-2. - Hiệu quả chẩn đoán đối với mẫu ngoáy dịch 

tỵ hầu khi so sánh với phương pháp RT-PCR: Độ nhạy 

tương quan: 96,30% Độ đặc hiệu tương quan: 99,75% 

Độ chính xác tương quan: 99,02% - Không phản ứng 

chéo với Influenza A H1N1 và H5N1 ở nồng độ 

1,0x10^5 PFU/mL - Không bị gây nhiễu bởi huốc ho 

và cảm Chloraseptic(Menthol/Benzocaine)1,5 mg/mL 

và Phenol xịt 

 Tổng cộng : 10 khoản 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:     

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh  

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

Bên bán chịu trách nhiệm vận chuyển giao hàng tại kho bên mua. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau 5 ngày kể từ ngày nhận dự trù. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  Không quá 90 

ngày kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu bàn giao hàng. 

Nơi nhận: 

- Như trên:( Đăng tải Website: 

http://benhviendakhoanhuthanh.vn/ ) 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Công Hưng 
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